Trường THCS Phan Bội Châu

                                                   Tổ Xã hội- Nghệ thuật


Tuần 27

Ngày soạn: 20/03/2025




Ngày dạy: 24/03/2025
Tiết 36, 37    Bài 21: BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG.
Môn học: Lịch sử - Địa lí 6

  Thời gian thực hiện: (2 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức

- Xác định được một số đại dương trên bản đổ thế giới.

- Nêu được sự khác biệt về nhiệt độ, độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới.

- Trình bày được các hiện tượng sóng, thuỷ triều, dòng biển.

2. Kĩ năng, năng lực

* Năng lực chung
- Tự học tích cực, chủ động, giao tiếp và hợp tác khi thực hiện nhiêm vụ được giao

* Năng lực địa lí
- Sử dụng được lược đồ, bản đồ để xác định vị trí các đại dương, dòng biển.

- Nhận biết hiện tượng thuỷ triều qua hình ảnh.

3. Phẩm chất
- Có ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.
* HSKT: Kể tên được các biển và đại dương trên thế giới
* Lồng ghép GDQP-AN: Cách đánh mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Lược đồ biển và đại dương trên thế giới.

- Tranh ảnh, video hiện tượng sóng biển, thủy triều.
- Máy tính, bảng biểu, trình chiếu Power Point.
2. Chuẩn bị của học sinh:

- SGK, phiếu học tập, vở ghi, tập bản đồ 6, thước kẻ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU 

a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, lôi cuốn học sinh tham gia vào tìm hiểu kiến thức về biển và đại dương thông qua xem và trả lời câu hỏi đoạn video.
b) Tổ chức thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Gv cho học sinh xem một đoạn video (về sóng biển hoặc thủy triều) và cho biết:
      Hiện tượng gì đang diễn ra trong đoạn video đó?

* HSKT: Tham gia xem cùng với các bạn lớp.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh quan sát video và thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời. Các hs khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4:  Kết luận và nhận định
 GV dựa trên câu trả lời để dẫn dắt vào bài mới.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1. Đại dương thế giới

a) Mục tiêu: Biết và xác định được một số đại dương trên bản đổ thế giới thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ cá nhân, nhóm do GV giao.
b) Tổ chức thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (cá nhân, nhóm-5 nhóm)
Gv yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức đã học:

- Thành phần chiếm tỉ lệ lớn nhất trong các thành phần của thủy quyển? Có ở đâu?

Gv cho hs quan sát H1/sgk cho biết:

- Trên thế giới có mấy đại dương? Kể tên và xác định vị trí trên lược đồ? 
- Vị trí tiếp giáp của các đại dương?

* HSKT: Kể tên các biển và đại dương trên thế giới?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm xác định hướng theo phân công.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh trình bày trước lớp, các HS khác nhận xét bổ sung.
Bước 4: Kết luận và nhận định
Gv nhận xét và chuẩn xác kiến thức.

1. Đại dương thế giới.

- Bao phủ hơn 70% diện tích bề mặt Trái Đất.

- Gồm 4 đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Liên hệ: Vào năm 2021 có thêm đại dương thứ 5- Nam Đại Dương, đứng thứ 4 về diện tích (lớn hơn Bắc Băng Dương).

2. Độ muối, nhiệt độ của nước biển.
a) Mục tiêu: Nêu được sự khác biệt về nhiệt độ, độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới thông qua việc thực hiện hoat động nhóm dựa vào thông tin sgk và kiến thức đã học.
b) Tổ chức thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ ( nhóm-5 nhóm)
Nhiệm vụ 1:

 Gv: Nước biển chính là nước ở các đại dương.
Nhóm 1, 2: 

- Vì sao nước biển có vị mặn? 

- Độ muối TB của nước đại dương là bao nhiêu? Ý nghĩa?

- So sánh độ muối vùng biển nhiệt đới và ôn đới?

Nhóm 3, 4:

- Nhiêt độ TB bề mặt đại dương thế giới là bao nhiêu? Do đau mà nhiệt độ bề mặt đại dương có nhiệt độ?( bức xạ Mặt Trời)

- So sánh nhiệt độ TB nước biển trên mặt ở vùng nhiệt đới so với vùng ôn đới? Vì sao?( góc chiếu của tia sáng Mặt Trời)
	Nhiệm vụ 2: Dựa vào hiểu biết của mình em hãy cho biết:

· Con người đã biết khai thác độ mặn của muối biển và đại dương để làm gì?

· Kể tên các vùng sản xuất muối ở nước ta mà em biết?

· Chúng ta cần sử dụng muối như thế nào để đảm bảo sưc khỏe?
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* HSKT: Tham gia hoạt động với các bạn cùng nhóm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh trình bày trước lớp, các HS khác nhận xét bổ sung.
Bước 4: Kết luận và nhận định
Gv nhận xét và chuẩn xác kiến thức.

Liên hệ: độ muối vùng biển VN

2. Độ muối, nhiệt độ của nước biển.
a. Độ muối.

- Độ muối TB của nước đại dương: 35‰

- Độ muối TB vùng biển nhiệt đới cao hơn độ muối TB vùng biển ôn đới.

b. Nhiệt độ:

- Nhiệt độ TB bề mặt toàn bộ đại dương: 170C.

- Nhiệt độ TB nước biển trên mặt ở vùng nhiệt đới cao hơn so với vùng biển ôn đới
3. Một số dạng vận động của nước biển và đại dương
a) Mục tiêu: Trình bày được các hiện tượng sóng, thuỷ triều, dòng biển.
b) Tổ chức thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (cặp đôi)
- Dựa vào nội dung mục 3 sgk, H3/sgk và sự hiểu biết của bản thân:

- Trình bày hiện tượng sóng biển, thủy triều, dòng biển.
+ Nhóm 1, 2: Sóng biển.

+ Nhóm 3,4: Thủy triều.

+ Nhóm 5,6: Dòng biển.

PHIẾU HỌC TẬP

	
	Sóng biển
	Thủy triều
	Dòng biển

	Khái niệm
	
	
	

	Phân loại
	
	
	

	Nguyên nhân
	
	
	

	Ảnh hưởng
	
	
	


Liên hệ thực tế: Chúng ta đã khai thác nguồn năng lượng sóng và thủy triều để làm gì?
* Lồng ghép GDQP-AN: Cách đánh mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.
GV tích hợp giáo dục ANQP:

- Trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của ông cha ta chiến thắng lịch sử nào liên quan đến hiện tượng thủy triều? Ai là người lãnh đạo? Cách đánh mưu trí, sáng tạo dựa vào thuỷ triều như thế nào?
* HSKT: Tham gia hoạt động với các bạn cùng nhóm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh trình bày trước lớp, các HS khác nhận xét bổ sung.
Bước 4: Kết luận và nhận định
Gv nhận xét và chuẩn xác kiến thức.

PHIẾU HỌC TẬP

	3. Một số dạng vận động của nước biển và đại dương.

Sóng biển

Thủy triều

Dòng biển

Khái niệm

Là hình thức dao động tại chỗ của nước biển theo chiều thẳng đứng.

Là hiện tượng nước biển dâng cao và hạ thấp theo quy luật.

Là các dòng nước chảy trong biển và đại dương tương tự như các dòng sông trên lục địa.

Phân loại

- Sóng thường

- Sóng thần

- Triều cường

- Triều kém

- Dòng biển nóng

- Dòng biển lạnh

Nguyên nhân

- Chủ yếu do gió

- Sóng thần: động đất ngầm dưới đại dương.

- Do sức hút của mặt trăng và mặt trời

- Do các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất như Tín phong, gió Tây ôn đới

Ảnh hưởng

- Phát triển du lịch, sản xuất điện...

- Sạt lở đất, sóng thần gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

- Phát triển kinh tế biển: GTVT, đánh bắt thủy sản, sản xuất muối, điện..

- Triều cường, 

- Tác động đến khí hậu nơi chúng đi qua.




3. Một số dạng vận động của nước biển và đại dương

a. Sóng biển.

- Sóng biển là sự chuyển động tại chỗ của các phân tử nước.

- Nguyên nhân gây ra sóng là do gió. Gió càng mạnh, sóng biển càng lớn

b. Thủy triều.

- Thủy triều là hiện tượng nước biển dâng lên, hạ xuống theo qui luật hàng ngày.

* Nguyên nhân: Do lực hút của Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất.

c. Dòng biển.

- Dòng biển là các dòng nước chảy trong các biển và đại dương.

- Có 2 loại dòng biển: dòng biển nóng và dòng biển lạnh.
HOẠT ĐỘNG 3:   LUYỆN TẬP: 

a) Mục tiêu: Củng cố và khắc sâu, hệ thống kiến thức cho HS về biển và đại dương.
b) Tổ chức thực hiện:
	- Trò chơi: “Giải cứu đại dương”

- GV giới thiệu trò chơi và cách thức tham gia trò chơi.

* HSKT: Theo dõi và cùng tham gia hoạt động với lớp.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Lần lượt hai đội A và B tham gia.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Các đội trả lời, các HS khác nhận xét bổ sung.

Bước 4: Kết luận và nhận định

Gv nhận xét và chuẩn xác kiến thức.
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HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG. 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
b. Nội dung: Học sinh làm các BT trong bài tập địa lí 6 và BT 2, 3/166 sgk.
c. Sản Phẩm: Sản phẩm bài tập của HS.

d. Cách thức tổ chức:
Bước 1: Giao nhiệm vụ cho học sinh

- Hướng dẫn học sinh làm các BT trong bài tập địa lí 6 và BT 2, 3/166 sgk.

- HS làm việc cá nhân hoặ

* HSKT: HS không thực hiện

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà và nộp sản phẩm vào tiết học sau

Bước 3: HS trình bày bài tập cá nhân

Bước 4: GV nhận xét, đánh giá mức độ vận dụng kiến thức của học sinh
- Chuẩn bị bài 22: Lớp đất trên Trái Đất.

IV. HỒ SƠ HỌC TẬP. 
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